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NGHỊ QUYẾT 

Ban hành chính sách hỗ trợ di dời các hộ dân đang cư trú, canh tác 
trong Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu 
ra khỏi rừng giai đoạn 2019-2025 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 10
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 


Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;


Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;


Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;


Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;


Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;

Xét Tờ trình số …/TTr-UBND ngày … tháng … năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc đề nghị thông qua Nghị quyết ban hành chính sách hỗ trợ di dời các hộ dân đang cư trú, canh tác trong Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu ra khỏi rừng  giai đoạn 2019-2025; Báo cáo thẩm tra số          …/BC-KTNS ngày … tháng … năm 2019 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh


1.
Quy định chính sách hỗ trợ di dời các hộ dân đang cư trú, canh tác trong Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ra khỏi rừng.

2.
Chính sách hỗ trợ được thực hiện từ ngày nghị quyết có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2025.

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1.
Hộ gia đình, cá nhân (gọi chung là hộ dân) đang cư trú, canh tác trong Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu, mà diện tích đất canh tác được hình thành từ khi có chủ thể quản lý đến trước ngày 01/7/2014; 


2.
Các cơ quan, đơn vị có liên quan.


Điều 3. Nguyên tắc hỗ trợ di dời

Việc hỗ trợ di dời phải tuân thủ một số nguyên tắc sau đây:


1. Mỗi hộ dân đang cư trú, canh tác trong Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu chỉ được ngân sách nhà nước hỗ trợ di dời ra khỏi rừng 01 lần theo các nội dung của quy định này;


2.
Các hộ dân phải di dời ra khỏi rừng nhưng thuộc đối tượng được bồi thường, hỗ trợ, tái định khi nhà nước thu hồi đất và các hộ dân đang cư trú, canh tác trên diện tích đất canh tác được hình thành từ ngày 01/7/2014 về sau thì không được hỗ trợ theo quy định này;


3. Hộ dân được hỗ trợ phải có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn (KT3) tại địa phương nơi hộ dân đang cư trú;


4. Hộ dân được hỗ trợ phải chứng minh được nguồn gốc đất, thời điểm cư trú, canh tác trong Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu và được Hội đồng thẩm định xác nhận;

5. Đối với những diện tích đất hộ dân có hợp đồng nhận khoán trồng rừng, bảo vệ rừng với Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu thì phải là diện tích không nằm trên khu vực đã được quy hoạch đất du lịch, đất đã ký hợp đồng cho thuê môi trường rừng; trước khi có hợp đồng nhận khoán phải là đất đã được trồng cây lâu năm (không phải cây rừng trồng có nguồn gốc bản địa do nhà nước đầu tư), cây hàng năm, cây lâu năm xen cây hàng năm và được vận động để nhận khoán trồng rừng, việc vận động nhận khoán phải có hồ sơ, văn bản làm cơ sở chứng minh;
6. Việc hỗ trợ cho các hộ dân phải đảm bảo công bằng, khách quan, đúng quy định. Tránh việc lợi dụng các quy định của chính sách để trục lợi.
7. Hỗ trợ di dời các hộ dân đang cư trú, canh tác trong Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu ra khỏi rừng phải song song với việc ổn định đời sống, sản xuất của người dân, đảm bảo giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội.


8.
Nguồn vốn hỗ trợ do ngân sách tỉnh cân đối. Các cơ quan, đơn vị được giao thực hiện hỗ trợ di dời các hộ dân đang cư trú, canh tác trong Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu ra khỏi rừng phải sử dụng vốn ngân sách nhà nước đúng mục đích, chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan chức năng có thẩm quyền; thực hiện việc thanh toán, quyết toán theo quy định của pháp luật hiện hành.


Điều 4. Điều kiện hỗ trợ


Điều kiện hỗ trợ di dời các hộ dân đang cư trú, canh tác trong Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu ra khỏi rừng gồm:


1.
Đối với đất: là diện tích đất canh tác trong Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu được hình thành từ khi có chủ thể quản lý đến trước ngày 01/7/2004; diện tích đất hỗ trợ cho mỗi hộ dân tối đa không quá 03ha;


2.
Đối với cây trồng, nhà ở, công trình sinh hoạt trên đất: 
- Cây trồng được hỗ trợ là cây trồng lâu năm (không phải là cây rừng trồng có nguồn gốc bản địa do nhà nước đầu tư trồng) được trồng trước ngày 01/7/2014.

- Nhà ở, công trình sinh hoạt trên đất phải được xây dựng trước ngày 01/7/2014 và không phải là công trình xây dựng để phục vụ bảo vệ rừng trên diện tích nhận khoán.


Điều 5.
Chính sách hỗ trợ


1. Hỗ trợ về đất

- Hỗ trợ bằng một lần giá đất nông nghiệp tại khu vực nông thôn cho các hộ dân đang cư trú, canh tác trong Khu BTTN BC-PB trên diện tích đất canh tác được hình thành từ khi có chủ thể quản lý đến trước ngày 15/10/1993, mức hỗ trợ là 100%. Đơn giá hỗ trợ áp dụng theo bảng giá đất trồng cây lâu năm, cây hàng năm, nuôi trồng thủy sản quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 5 quy định bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (01/01/2015 – 31/12/2019) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành theo Quyết định số 65/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Trường hợp bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh thay đổi thì đơn giá tại thời điểm hỗ trợ áp dụng theo quy định đang có hiệu lực thi hành.
- Hỗ trợ bằng một lần giá đất nông nghiệp tại khu vực nông thôn cho các hộ dân đang cư trú, canh tác trong Khu BTTN BC-PB trên diện tích đất canh tác được hình thành từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2004, mức hỗ trợ là 100%. Đơn giá hỗ trợ áp dụng theo bảng giá đất rừng sản xuất, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 5 quy định bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (01/01/2015 – 31/12/2019) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành theo Quyết định số 65/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Trường hợp bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh thay đổi thì đơn giá tại điểm hỗ trợ áp dụng theo quy định đang có hiệu lực thi hành.

2. Hỗ trợ cây trồng

Hỗ trợ bằng 100% mức bồi thường về cây trồng cho các hộ dân đang cư trú, canh tác trong Khu BTTN BC-PB trên diện tích đất canh tác được hình thành từ khi có chủ thể quản lý đến trước ngày 01/7/2014. Đơn giá hỗ trợ áp dụng theo Quy định giá bồi thường, hỗ trợ cây trồng, vật nuôi, diêm nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định số 66/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Trường hợp Quy định giá bồi thường, hỗ trợ cây trồng, vật nuôi, diêm nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh thay đổi thì đơn giá tại thời điểm hỗ trợ áp dụng theo quy định đang có hiệu lực thi hành.

3. Hỗ trợ nhà, công trình sinh hoạt trên đất thu hồi

- Hỗ trợ bằng 100% mức bồi thường về nhà ở và công trình sinh hoạt cho các hộ có nhà ở và công trình sinh hoạt trên diện tích đất canh tác trong Khu BTTN BC-PB trên diện tích đất canh tác được hình thành từ khi có chủ thể quản lý đến trước ngày 01/7/2004. Đơn giá hỗ trợ áp dụng theo Quy định về giá nhà, giá vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 10/5/2018 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Trường hợp Quy định về giá nhà, giá vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh thay đổi thì đơn giá tại thời điểm hỗ trợ áp dụng theo quy định đang có hiệu lực thi hành.
- Hỗ trợ bằng 80% mức bồi thường về nhà ở, công trình sinh hoạt cho các hộ có nhà ở và công trình sinh hoạt trên diện tích đất canh tác trong Khu BTTN BC-PB trên diện tích đất canh tác được hình thành từ ngày 01/7/2004 đến trước ngày 01/7/2006. Đơn giá hỗ trợ áp dụng theo Quy định về giá nhà, giá vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 10/5/2018 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Trường hợp Quy định về giá nhà, giá vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh thay đổi thì đơn giá tại thời điểm hỗ trợ áp dụng theo quy định đang có hiệu lực thi hành.

- Hỗ trợ bằng 70% mức bồi thường về nhà ở, công trình sinh hoạt xây dựng rải rác xa khu dân cư, phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt cần thiết, với điều kiện xây dựng không nhằm mục đích trục lợi và tại thời điểm xây dựng không bị lập biên bản xử phạt cho các hộ dân đang cư trú, canh tác trong Khu BTTN BC-PB trên diện tích đất canh tác được hình thành từ ngày 01/7/2006 đến trước ngày 01/7/2014. Đơn giá hỗ trợ áp dụng theo Quy định về giá nhà, giá vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 10/5/2018 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Trường hợp Quy định về giá nhà, giá vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh thay đổi, thì đơn giá tại thời điểm hỗ trợ áp dụng theo quy định đang có hiệu lực thi hành.
4. Hỗ trợ giao đất ở và tiền thuê nhà

Những hộ dân đang cư trú, canh tác trong Khu BTTN BC-PB trên diện tích đất canh tác được hình thành từ khi có chủ thể quản lý đến trước ngày 01/7/2014 không có chỗ ở bên ngoài Khu BTTN BC-PB và thuộc diện hộ nghèo sẽ được xem xét hỗ trợ giao đất ở, hạn mức đất ở được giao là 300 m2/hộ; hỗ trợ tiền thuê nhà trong thời hạn 6 tháng/hộ, mức hỗ trợ là 1.500.000 đồng/hộ/tháng. 
5. Hỗ trợ đào tạo nghề, tìm kiếm việc làm

Hỗ trợ đào tạo nghề, tập trung chuyển dịch từ lao động nông nghiệp. Tìm kiếm việc làm cho những người dân sau khi được di dời ra khỏi rừng Khu BTTN BC-PB và những đối tượng có nhu cầu chuyển đổi nghề nghiệp trên địa bàn huyện Xuyên Mộc (mức hỗ trợ đào tạo nghề thực hiện theo Quyết định 1111/QĐ-UBND ngày 11/6/2012 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc ban hành danh mục nghề nghiệp và mức chi phí đào tạo cho từng nghề trên địa bàn tỉnh từ năm 2012; Quyết định số 3178/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 3576/QĐ-UBND ngày 31/12/2010 của UBND tỉnh phê duyệt “Đề án đò tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”). Trong đó:

- Hỗ trợ tiền ăn 30.000 đồng/ngày thực học/người;

- Hỗ trợ tiền đi lại 200.000 đồng/người/khóa học.

6. Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất

Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất cho các hộ dân sau khi được di dời ra khỏi Khu BTTN BC-PB đến chỗ ở mới. Thời gian hỗ trợ là 24 tháng, mức hỗ trợ cho một nhân khẩu được tính bằng tiền tương đương 30 kg gạo trong tháng theo thời giá trung bình tại thời điểm hỗ trợ của địa phương. 
7. Hỗ trợ kinh phí thực hiện đo đạc, thẩm tra, xác minh thời gian hộ dân cư trú, canh tác trong Khu BTTN BC-PB

Hỗ trợ kinh phí thực hiện đo đạc, thẩm tra, xác minh thời gian hộ dân cư trú, canh tác trong Khu BTTN BC-PB, mức hỗ trợ bằng 2% tổng kinh phí hỗ trợ về đất, cây trồng, nhà ở và công trình sinh hoạt của các hộ dân đang cư trú, canh tác trong Khu BTTN BC-PB. 


Điều 6. Kinh phí thực hiện

1. Tổng kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ di dời các đang cư trú, canh tác trong Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu ra khỏi rừng, dự kiến là 527 tỷ đồng  phân kỳ cho giai đoạn 2019- 2025. Kinh phí thực hiện được phân kỳ hàng năm như sau:

- Năm 2019

:   25,7 tỷ đồng;
- Năm 2020

:   26,2 tỷ đồng;
- Năm 2021

:   26,2 tỷ đồng;
- Năm 2022

:   56,1 tỷ đồng;
- Năm 2023

: 168,3 tỷ đồng;

- Năm 2024

: 149,6 tỷ đồng;
- Năm 2025

:   74,9 tỷ đồng.

2. Kinh phí thực hiện: Từ nguồn ngân sách tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 


Điều 7. Điều khoản thi hành

1.
Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này; ban hành quy định hướng dẫn cụ thể các thủ tục hồ sơ hỗ trợ di dời các hộ dân đang cư trú, canh tác trong Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu ra khỏi rừng nhằm thực hiện chặt chẽ, có hiệu quả và báo cáo kết quả thực hiện về Hội đồng nhân dân tỉnh tại các kỳ họp cuối năm.

2.
Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.


3.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Khóa VI Kỳ họp thứ 10 thông qua ngày …  tháng  năm 2019 và có hiệu lực từ ngày … tháng   năm 2019./. 
	Nơi nhận:




- UBTV Quốc hội, 
- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ NN&PTNT;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;  

- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản);

- TTr. Tỉnh ủy, TTr. HĐND tỉnh; 

- UBND, UBMTTQ Tỉnh;

- Đoàn Đại biểu Quốc hội Tỉnh;

- Các Đại biểu HĐND Tỉnh;

- Các ban HĐND Tỉnh;

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh;

- TTr. HĐND và UBND huyện Xuyên Mộc;

- Trung tâm Công báo và Tin học tỉnh;

- Đài PTTH, Báo BR-VT;

- Lưu: VT, SNN (…b). 
	CHỦ TỊCH




Dự thảo 
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